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STT Hình ảnh
Dòng 
điện

Mã hiệu Quy Cách
Chiều 

dài
Đường 
kính

Đơn vị 
tính

Đơn giá Ghi chú

1 2A FV-24-2A Cầu chì HRC 24kV 2A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

2 4A FV-24-4A Cầu chì HRC 24kV 4A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

3 6.3A FV-24-6.3A Cầu chì HRC 24kV 6.3A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

4 10A FV-24-10A Cầu chì HRC 24kV 10A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

5 16A FV-24-16A Cầu chì HRC 24kV 16A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

6 20A FV-24-20A Cầu chì HRC 24kV 20A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

7 25A FV-24-25A Cầu chì HRC 24kV 25A 442 53 Bộ/3 cái 4,050,000

8 31.5A FV-24-31.5A Cầu chì HRC 24kV 31.5A 442 53 Bộ/3 cái 4,200,000

9 40A FV-24-40A Cầu chì HRC 24kV 40A 442 53 Bộ/3 cái 4,200,000

10 50A FV-24-50A Cầu chì HRC 24kV 50A 442 75 Bộ/3 cái 5,400,000

11 63A FV-24-63A Cầu chì HRC 24kV 63A 442 75 Bộ/3 cái 5,850,000

12 80A FV-24-80A Cầu chì HRC 24kV 80A 442 75 Bộ/3 cái 6,600,000

13 100A FV-24-100A Cầu chì HRC 24kV 100A 442 75 Bộ/3 cái 7,650,000

14 125A FV-24-125A Cầu chì HRC 24kV 125A 442 75 Bộ/3 cái 8,400,000

15 160A FV-24-160A Cầu chì HRC 24kV 160A 442 85 Bộ/3 cái 9,150,000

16 2A FV-36-2A Cầu chì HRC 36kV 2A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

17 4A FV-36-4A Cầu chì HRC 36kV 4A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

18 6.3A FV-36-6.3A Cầu chì HRC 36kV 6.3A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

19 10A FV-36-10A Cầu chì HRC 36kV 10A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

20 16A FV-36-16A Cầu chì HRC 36kV 16A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

21 20A FV-36-20A Cầu chì HRC 36kV 20A 537 53 Bộ/3 cái 4,350,000

22 25A FV-36-25A Cầu chì HRC 36kV 25A 537 53 Bộ/3 cái 5,850,000

23 31.5A FV-36-31.5A Cầu chì HRC 36kV 31.5A 537 53 Bộ/3 cái 4,650,000

24 40A FV-36-40A Cầu chì HRC 36kV 40A 537 53 Bộ/3 cái 5,400,000

25 50A FV-36-50A Cầu chì HRC 36kV 50A 537 75 Bộ/3 cái 7,350,000

26 63A FV-36-63A Cầu chì HRC 36kV 63A 537 75 Bộ/3 cái 7,950,000

27 80A FV-36-80A Cầu chì HRC 36kV 80A 537 75 Bộ/3 cái 9,150,000

28 100A FV-36-100A Cầu chì HRC 36kV 100A 537 75 Bộ/3 cái 9,900,000

29 125A FV-36-125A Cầu chì HRC 36kV 125A 537 75 Bộ/3 cái 10,350,000

30 160A FV-36-160A Cầu chì HRC 36kV 160A 537 85 Bộ/3 cái 10,650,000

Note: - Giá chưa bao gồm VAT 10%

- Giá giao tại kho Himelo tại HN

- Liên hệ để biết tình trạng hàng thời điểm hiện tại

Cầu chì HRC 36kv (HRC Fuse) - hãng EFO/EU - Loại hạt nổ

Cầu chì HRC 6(12)24kV( HRC Euse) - Hãng EFO/EU - Loại hạt nổ

BẢNG GIÁ CẦU CHÌ TRUNG THẾ 24/36KV CHO TỦ RMU VÀ LBS

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HIMELO
Nhà cung cấp tủ điện, thiết bị điện cao thế - trung thế - hạ thế chuyên nghiệp và chất lượng


